  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin tổng quát 
	- Tên học phần: Pháp lý trong Quy hoạch và Xây dựng

	- Tên tiếng Anh: POLICIES OF PLANNING AND CONSTRUCTION

	- Mã học phần: QL002

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

Kiến thức cơ bản                                 (       Kiến thức cơ sở ngành               (  
Kiến thức chuyên ngành                      x       Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp        (       

	- Số tín chỉ: 2 (2:0) 

	+ Số tiết lý thuyết/số buổi: 30 tiết

	+ Số tiết thực hành/số buổi: -

	- Học phần học trước: Quy hoạch đô thị, Quản lý đô thị nhập môn

	- Học phần song hành: 0


2. Mô tả học phần 


Môn học khái quát lại các khái niệm về đô thị, từ đó dẫn dắt, đề cập đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng: sự cần thiết, các đối tượng quản lý, hệ thống các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn…
3. Nguồn học liệu 
Giáo trình: 
[1] Quy hoạch Phát triển Xây dựng Đô thị, GS.TS. Nguyễn Thế Bá, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, NXB Xây dựng, (tái bản) Hà Nội 2004.

[2] Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị, TS. Nguyễn Kim Cương, NXB Xây dựng, 2013.
Tài liệu tham khảo:

[4] Các văn bản quy định pháp quy: Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng 2014, các văn bản dưới Luật.
[5] Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng.

Tài nguyên khác:

[6] (các bài phóng sự, báo cáo khoa học, các trang web chuyên ngành…)
4. Mục tiêu học phần 


Môn học giúp sinh viên hiểu được quá trình hình thành và sự cần thiết của công tác quản lý quy hoạch xây dựng.


Môn học sẽ giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng hiện hành ở Việt Nam.
	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả mục tiêu


	CĐR của CTĐT

(X.x.x) 

	G1
	Hệ thống lại các kiến thức cơ sở và kiến thức đã học về đô thị
	ELO1, ELO5

	G2
	Hiểu sự cần thiết, thực trạng quản lý về quy hoạch và xây dựng ở Việt Nam
	ELO1, ELO2, ELO3, ELO5

	G3
	Xác định được các công cụ quản lý quy hoạch xây dựng: hệ thống các văn bản pháp luật, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy định…
	ELO1, ELO2, ELO3, ELO5

	G4
	Vận dụng tốt kỹ năng làm việc nhóm, thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích và thuyết trình một vấn đề về khoa học chuyên ngành.
	ELO3, ELO4, ELO5, ELO7, ELO12

	G5
	Đánh giá được thực trạng áp dụng các văn bản pháp lý về quy hoạch, xây dựng ở Việt Nam, cách vận dụng trong quá trình quản lý quy hoạch và xây dựng
	ELO1, ELO2, ELO3, ELO5, ELO7, ELO9, ELO11, ELO12, ELO14


5. Chuẩn đầu ra học phần 

	CĐR

(G.x.x)
	Mô tả Chuẩn Đầu Ra
	Mức độ giảng dạy (I,T,U)

	G1.1
	Hệ thống lại kiến thức lịch sử hình thành đô thị, các yếu tố cầu thành đô thị
	T

	G1.2
	Nhận dạng được các yếu tố cần quản lý trong quá trình quy hoạch và xây dựng đô thị
	I

	G2.1
	Nhận dạng được thực trạng quy hoạch và xây dựng đô thị ở Thế giới và Việt Nam
	I

	G2.2
	Hiểu được sự cần thiết của công tác quản lý quy hoạch xây dựng, vai trò của cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng
	T, U

	G3.1
	Biết được một số văn bản pháp luật về quy hoạch và xây dựng ở Việt Nam: Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, các văn bản dưới Luật.
	I

	G3.2
	Hiểu được các nội dung trong Luật Quy hoạch, , phạm vi áp dụng 
	T, U


	G3.3
	Hiểu được các nội dung trong Luật Xây dựng, phạm vi áp dụng
	T, U


	G4.1
	Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc nhóm.
	U

	G4.2
	Vận dụng kỹ năng thuyết trình, phản biện để làm rõ các vấn đề theo yêu cầu môn học.
	U

	G5.1
	Hệ thống được các văn bản pháp luật về quy hoạch, xây dựng ở Việt Nam
	T,U

	G5.2
	Vận dụng các văn bản pháp luật để xây dựng một số quy định về quy hoạch và kiến trúc cho một khu vực cụ thể.
	U


6. Đánh giá học phần 

	Thành phần đánh giá 
	Hình thức đánh giá

 (Ax.x)
	CĐR học phần (Gx.x) 
	Tỉ lệ (%)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Tham gia các Bài tập nhỏ/Buổi thảo luận nhỏ trên lớp rải đều trong các buổi học: 

+ Khái niệm đô thị
	G1.1
	10%

	
	+ Các yếu tố cấu thành đô thị
	G1.2
	

	
	+ Các yếu tố cần quản lý trong quy hoạch và xây dựng đô thị
	G2.1, G2.2
	

	
	A1.2 Seminar: các nhóm Thảo luận, trình bày về: 
Đề tài 1: Xây dựng sơ đồ cây hệ thống lại các văn bản pháp quy về quy hoạch xây dựng: Luật, các văn bản dưới luật, mối quan hệ giữa Luật Quy hoạch và Luật xây dựng
	G3.1, G4.1, G4.2 


	10%

5%

5%

	
	Đề tài 2: Các nội dung trong Luật Quy hoạch và các văn bản dưới Luật
	G3.2, G4.1, G4.2
	

	
	Đề tài 3: Các nội dung Luật Xây dựng và các văn bản dưới Luật
	G3.3, G4.1, G4.2
	

	
	Đề tài 4: Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Nêu ví dụ ở Bình Dương
	G2.2, G4.1, G4.2
	

	
	Đánh giá theo tỷ lệ:

- Làm việc nhóm (trung bình 4-5 người/nhóm), tùy theo sỉ số lớp để phân chia để tài hợp lý
- Thuyết trình và thảo luận (đặt cao hỏi và trả lời):
	
	

	
	A.1.3 Nhận xét và đánh giá tính chuyên cần và tích cực tương tác của sinh viên
	
	5%

	A2. Đánh giá cuối kỳ 
	Nội dung bao quát các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học: thi kết thúc học kỳ
	G5.1, G5.2
	70%


7. Kế hoạch giảng dạy
Lý thuyết/Thực hành
	Tuần
	Nội dung


	CĐR học phần
	Hoạt động dạy và học
	Tài liệu tham khảo

	1
	Phần I: Giới thiệu
A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 

A.1. Nhập môn môn học: 

+ Làm quen, thỏa thuận giữa giảng viên và sinh viên

+ Giới thiệu tỷ lệ đánh giá.

+ Giới thiệu tên các bài thảo luận, tên đề tài tiểu luận cuối môn học.

- Giới thiệu khái quát môn học, mục tiêu, kết cấu môn học, hướng ứng dụng trong thực tế.
A.2. Chương I – Quá trình hình thành đô thị và sự cần thiết quản lý đô thị:
- Đánh giá tổng quan kiến thức đã học bằng kiểm tra, thảo luận về khái niệm đô thị, quy hoạch, sự cần thiết quản lý quy hoạch đô thị. 
- Giới thiệu các công cụ quản lý quy hoạch xây dưng đô thị

- Đánh giá thực trạng
B. Nội dung Thảo luận trên lớp: 

- Như thế nào là đô thị

- Như thế nào là quy hoạch

- Tại sao phải quản lý quy hoạch xây dựng 
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tự tìm hiểu trước chủ đề cần thảo luận.
	G1.1

G1.2
G2.1

G2.2

	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 

 
	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]



	2
	Phần II: Các nội dung chính giảng dạy

A. Nội dung giảng dạy trên lớp:
Chương II: Giới thiệu Luật Quy hoạch
 - Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng
- Giới thiệu cac nội dung trong Luật Quy hoạch

- Giới thiệu các nội dung trong các văn bản dưới Luật

- Hướng dẫn nghiên cứu, thu thập thông tin để chuẩn bị cho buối thảo luận
B. Nội dung thảo luận trên lớp: 

- Các nội dung cần quản lý trong quá trình quy hoạch và xây dựng
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu thông tin chủ đề cần thảo luận
	G3.1

G3.2

	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 
	

	3
	Phần II: Các nội dung chính giảng dạy

A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 
Chương II: Giới thiệu Luật Xây dựng 2014:
- Giới thiệu cac nội dung trong Luật Quy hoạch

- Giới thiệu các nội dung trong các văn bản dưới Luật

- Hướng dẫn nghiên cứu, thu thập thông tin để chuẩn bị cho buối thảo luận
B. Nội dung thảo luận trên lớp:

- Phân biệt Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng, phạm vi áp dụng
C. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu thông tin chủ đề cần thảo luận.
	G3.1

G3.3

	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 
	

	4
	Phần III – Thảo luận

A. Nội dung thảo luận trên lớp: 

Đề tài 1,2 trình bày

Đề tài 3,4 phản biện
Đề tài 1: Xây dựng sơ đồ cây hệ thống lại các văn bản pháp quy về quy hoạch xây dựng: Luật, các văn bản dưới luật, mối quan hệ với các quy định khác về đầu tư, đất đai và môi trường

Đề tài 2: Các nội dung trong Luật quy hoạch và các văn bản dưới Luật

B. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu, tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần
	G2.4
G3.1

G3.2

G3.3

	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 


	

	4
	Phần III – Thảo luận

A. Nội dung thảo luận trên lớp: 

Đề tài 3,4 trình bày

Đề tài 1,2 phản biện
Đề tài 3: Các nội dung Luật xây dựng 2014 và các văn bản dưới Luật
Đề tài 4: Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Nêu ví dụ ở Bình Dương
B. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu, tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần
	G2.2

G2.4
G3.2

G3.3

	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint

+ Thảo luận nhóm 


	

	6
	Phần IV - Tổng kết
A. Nội dung giảng dạy trên lớp: 

- Hệ thống kiến thức

- Giải đáp thắc mắc
B. Nội dung làm việc ở nhà: Sinh viên tìm hiểu, tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học phần
	G5.1

G5.2
	Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết trình

+ Trình chiếu Powerpoint


	


8. Quy định của học phần 
- Tham gia tích cực các buổi học trên lớp (vắng có lý do và không quá 20% số tiết lý thuyết = 1 buổi, không vắng mặt trong các buổi thuyết trình, thảo luận nhóm - Sermina).

- Tự học tham khảo các tài liệu liên quan đến môn học

- Các tài liệu trong báo cáo lấy từ internet nếu bị phát hiện sao chép không chỉnh sửa, chọn lọc sẽ bị trừ 70% điểm quá trình, trừ các quy định, các văn bản dưới luật.
- Nội dung trong báo cáo nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.
- Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ ở mục quy định thời gian tham dự lớp học và các buổi thực tế tại đơn vị sẽ bị xử lý theo quy chế trường ĐH TDM.
- Thi kết thúc học phần được sử dụng tài liệu.
9. Phiên bản chỉnh sửa 
- Version 0 (V0): Biên soạn lần đầu mẫu trình bày phù hợp với đề cương CDIO
10. Phụ trách học phần
- Khoa/Bộ môn: Khoa Kiến trúc
- Giảng viên giảng dạy dự kiến: HOÀNG ANH
- Địa chỉ và email liên hệ: anhh@tdmu.edu.vn 
- Điện thoại: 0945.797.728
Bình Dương, ngày 15 tháng 6 năm 2019

         TRƯỞNG KHOA                                  

TRƯỞNG BỘ MÔN    

BAN GIÁM HIỆU
Trang 6

